	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI  

Câu 1: Chọn phát biểu đúng nhất ? Phương pháp truyền động đai:

      A. Truyền động bằng ma sát gián tiếp, trong đó chuyển động và tải trọng được truyền từ bánh dẫn sang bánh bị dẫn qua dây đai

      B. Truyền động bằng ma sát gián tiếp, chuyển động và tải trọng được truyền từ bánh dẫn sang bánh bị dẫn qua dây đai.mềm, đàn hồi.
      C. Trong đó chuyển động và tải trọng được truyền từ bánh bị dẫn sang bánh dẫn qua dây đai. mềm, đàn hồi.
     D. Gồm cả A và C.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng nhất? Ưu điểm của truyền động đai:
A. Truyền chuyển động giữa các trục không xa nhau, làm việc êm, kết cấu đơn giản, giá thành rẻ.
B. Truyền chuyển động và tải trọng giữa các trục xa nhau, làm việc êm, kết cấu phức tạp, giá thành cao
C. Truyền chuyển động và tải trọng giữa các trục xa nhau, làm việc êm, kết cấu đơn giản, giá thành rẻ
D. Truyền chuyển động và tải trọng giữa các trục xa nhau, làm việc êm, kết cấu phức tạp, giá thành cao
Câu 3: Chọn phát biểu đúng nhất? Nhược điểm của truyền động đai:
     A. Tỉ số truyền không ổn định vì có trượt đàn hồi giữa đai và bánh đai.
B. Tỉ số truyền ổn định vì ít có hiện tượng trượt đàn hồi giữa đai và bánh đai, lực tác dụng lên trục và ổ lớn...
C. Lực tác dụng lên trục và ổ lớn do phải căng đai...

D. Gồm cả A và C.

Câu 4: Chọn phát biểu chưa chính xác? Phân loại dây đai theo đặc điểm cấu tạo:

A. Đai dẹt, đai thang, đai lược
B. Đai dẹt, đai thang, đai tròn
C. Đai dẹt, đai thang, đai vuông
D. Đai dẹt, đai thang, đai răng 

Câu 5: Chọn phát biểu đúng nhất? Các kiểu truyền động đai:

A. Truyền động giữa các trục song song cùng chiều, có nhiều trục bị dẫn.

B. Truyền động giữa các trục song song ngược chiều, các trục giao nhau.
C. Truyền động giữa các trục chéo nhau.

D. Cả A,B,C
Câu 6: Chọn phát biểu chưa chính xác? Các loại dây đai dẹt:

A. Đai da, đai len, đai vải cao su, đai làm bằng vật liệu tổng hợp… 
B. Đai da, đai len, đai vải, đai làm bằng vật liệu tổng hợp… 
C. Đai da, đai len, đai vải, đai làm bằng vật liệu tổng hợp… 
D. Đai da, đai cao su, đai vải, đai làm bằng vật liệu tổng hợp…
Câu 7: Chọn phát biểu đúng nhất? Phạm vi sử dụng bộ truyền đai dẹt:
A. Công suất truyền từ vài chục đến vài trăm kW, đặc biệt đến 3000kW.

B. Thường dùng với tốc độ 5-25m/s, trường hợp siêu tốc có thể tới 110m/s.

C. Cả A, B đều đúng.
D. Cả A, B đều sai.
Câu 8: Chọn phát biểu chưa chính xác?  Ưu điểm của bộ truyền đai thang so với trường hợp của đai dẹt:
A. Lực ma sát giữa đai và bánh đai lớn hơn nhiều… 
B. Lực ma sát giữa đai và bánh đai nhỏ hơn nhiều….
C. Bộ truyền đai thang truyền được công suất lớn hơn, khoảng cách trục ngắn hơn, góc ôm nhỏ hơn vì thế có thể chạy với tỷ số truyền lớn hơn...
D. Có thể điều chỉnh vô cấp tỷ số truyền bằng cách sử dụng các cặp bánh đai điều chỉnh được khe hở...
Câu 9: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nhược điểm của bộ truyền đai thang so với bộ truyền đai dẹt:
     A. Đai lâu hỏng hơn, hiệu suất thấp hơn…
     B. Đai chóng hỏng hơn, hiệu suất cao hơn...
C. Đai chóng hỏng hơn, bánh đai khó chế tạo hơn…
D. Hiệu suất thấp hơn và bánh đai khó chế tạo hơn…
Câu 10: Chọn phát biểu chưa chính xác? Phạm vi sử dụng bộ truyền đai thang:

A. Công suất truyền động tới 350kW, tỷ số truyền ( 10…
B. Tỷ số truyền ( 10, tốc độ đai đến 25(30 m/s…
C. Tỷ số truyền ( 10, tốc độ đai (  25(30 m/s…
D. Công suất truyền động tới 350kW, tốc độ đai đến 25(30 m/s…
Câu 11: Chọn phát biểu đúng nhất? Khái niệm truyền động bánh răng:
    A. Truyền động ăn khớp trực tiếp, trong đó chuyển động và tải trọng được truyền nhờ sự ma sát của các   răng trên bánh răng....
B. Truyền động ăn khớp gián tiếp, trong đó chuyển động và tải trọng được truyền nhờ sự ăn khớp của các   răng trên bánh răng...
C. Truyền động ăn khớp gián tiếp, trong đó chuyển động và tải trọng được truyền nhờ sự ăn khớp của các   răng trên bánh răng....
D. Truyền động ăn khớp trực tiếp, trong đó chuyển động và tải trọng được truyền nhờ sự ăn khớp của     các   răng trên bánh răng..

Câu 12: Chọn phát biểu chưa chính xác? Ưu điểm của bộ truyền bánh răng:
A. Kích thước nhỏ, khả năng tải nhỏ.

B. Tỷ số truyền không đổi.

     C. Hiệu suất cao, có thể đạt tới 97 ... 99%;
     D. Tuổi thọ cao, làm việc tin cậy.

Câu 13: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nhược điểm của bộ truyền bánh răng:
     A. Chế tạo tương đối phức tạp;
B. Đòi hỏi độ chính xác cao.

C. Chuyển động êm khi vận tốc lớn.

D. Gía thành cao.

Câu 14: Chọn phát biểu đúng nhất? Phân loại bộ truyền bánh răng theo vị trí tương đối giữa các trục:
A. Truyền động bánh răng trụ, các trục song song với nhau.


B. Truyền động bánh răng côn, các trục cắt nhau.

C. Truyền động bánh răng hypecbôlôit, các trục chéo nhau.


D. Cả A, B đều sai.

Câu 15: Chọn phát biểu chưa chính xác? Phân loại bộ truyền bánh răng theo phương của răng so với đường sinh:
A. Truyền động bánh răng thẳng.

B. Truyền động bánh răng nghiêng.

C. Truyền động bánh răng thân khai
D. Truyền động bánh răng chữ V
Câu 16: Chọn phát biểu đúng nhất? Nguyên nhân của gẫy răng của bánh răng :

A. Do quá tải
B. Tróc rỗ mặt răng 

C. Do dính xước mặt răng
D. Do mòn răng
Câu 17: Chọn phát biểu đúng nhất? Đặc điểm của răng nón: 
  A. Tiết diện răng của bánh răng nón có kích thước thay đổi dọc theo chiều dài răng, càng về phía đỉnh nón, kích thước càng nhỏ. 
B. Tiết diện răng của bánh răng nón có kích thước không thay đổi dọc theo chiều dài răng,càng về phía đỉnh nón, kích thước càng nhỏ.
C. Tiết diện răng của bánh răng nón có kích thước thay đổi dọc theo chiều dài răng,càng về phía đỉnh nón, kích thước càng to.
D. Tiết diện răng của bánh răng nón có kích thước thay đổi dọc theo chiều rộng răng,càng về phía đỉnh nón, kích thước càng nhỏ.
.

Câu 18: Chọn phát biểu đúng nhất ? Vât liệu làm bánh răng:
     A. Bằng thép hoặc bằng đồng, thau
B. Bằng gang, hoặc vật liệu phi kim loại 
C. Bằng thép, gang hoặc bằng vật liệu phi kim loại, 

D. Bằng gang hoặc bằng đồng, thau.
Câu 19: Chọn phát biểu chính xác? Bôi trơn bộ truyền bánh răng:

A. Đối với bộ truyền để kín của những máy không quan trọng có thể bôi trơn định kỳ bằng mỡ
     B. Đối với bộ truyền kín, ta có hai kiểu bôi trơn là bôi trơn ngâm dầu và bôi trơn lưu thông.
C. Đối với bộ truyền để hở của những máy không quan trọng có thể bôi trơn định kỳ bằng dầu
D. Đối với bộ truyền kín, ta có hai kiểu bôi trơn là bôi trơn ngâm dầu và bôi trơn không lưu thông
Câu 20: Chọn phát biểu chưa chính xác? Bôi trơn lưu thông:
A. Phương pháp này dùng cho bộ truyền có vận tốc nhỏ  (nhỏ 8( 10)m/s.

B. Phương pháp này dùng cho bộ truyền có vận tốc nhỏ (nhỏ từ  6 ( 8)m/s.
C. Phương pháp này dùng cho bộ truyền có vận tốc lớn (lớn hơn 12 ( 14)m/s.
D. Phương pháp này dùng cho bộ truyền có vận tốc lớn (lớn hơn 15 ( 17)m /s.
Câu 21: Chọn phát biểu đúng nhất? Cấu tạo của bộ truyền xích:

    A. Đĩa xích dẫn 1, đĩa xích bị dẫn 2, dây xích 3 là khâu trung gian, mắc vòng đĩa xích
    B.  Đĩa xích bị dẫn 2, đĩa xích dẫn 1, , dây xích 3 là khâu trung gian, mắc vòng qua hai đĩa xích 

    C. Dây xích 3 là khâu trung gian. đĩa xích bị dẫn 2, đĩa xích dẫn 1.
    D. Cả A,B,C đều sai
Câu 22: Chọn phát biểu đúng nhất? Nguyên lý làm việc của bộ truyền xích:
A. Dây xích ăn khớp với răng đĩa xích gần giống như thanh răng ăn khớp với bánh răng. Đĩa xich dẫn   quay, răng của đĩa xích đẩy các mắt xích chuyển động theo. Dây xích chuyển động, các mắt xích đẩy răng của đĩa xích bị dẫn chuyển động, đĩa xích 2 quay.
B. Dây xích ăn khớp với răng đĩa xích gần giống như thanh răng ăn khớp với bánh răng. Đĩa xich bị dẫn    quay, răng của đĩa xích đẩy các mắt xích chuyển động theo. Dây xích chuyển động, các mắt xích đẩy răng của đĩa xích dẫn chuyển động, đĩa xích 2 quay.
C. Dây xích ăn khớp với răng đĩa xích gần giống như thanh răng ăn khớp với bánh răng. Đĩa xich dẫn   quay, răng của đĩa xích đẩy các mắt xích chuyển động theo. Dây xích chuyển động, các mắt xích đẩy răng của đĩa xích dẫn chuyển động, đĩa xích 1 quay.
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 23: Chọn phát biểu chưa chính xác? Ưu điểm của bộ truyền xích:
A. Bộ truyền xích có thể truyền chuyển động giữa hai trục xa nhau, mà kích thước của bộ truyền không lớn.
    B. Hiệu suất truyền động cao hơn đai..

    C. Bộ truyền xích có khả năng tải cao hơn, kích thước nhỏ gọn hơn so với bộ truyền đai. 
    D. Cả A, B, C đều sai .
Câu 24: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nhược điểm của bộ truyền xích:
     A. Bộ truyền xích có vận tốc và tỷ số truyền tức thời ổn định. 
B. Bộ truyền làm việc có nhiều tiếng ồn.
C. Bản lề xích mau bị mòn, và có quá nhiều mối ghép, nên tuổi thọ không cao.

D. Yêu cầu chăm sóc, bôi trơn thường xuyên trong quá trình sử dụng.

Câu 25: Chọn phát biểu chưa chính xác? Phạm vi sử dụng của bộ truyền xích:
A. Bộ truyền xích được dùng nhiều trong các máy nông nghiệp, máy vận chuyển, và trong tay máy.
B. Hiệu suất trung bình trong khoảng 0,96 đến 0,98.

C. Khi cần truyền chuyển động giữa các trục gần nhau, hoặc truyền chuyển động từ một trục đến nhiều trục.

D. Tỷ số truyền thường dùng từ 1( 7. Tỷ số truyền tối đa không nên quá 15..

Câu 26: Chọn phát biểu chưa chính xác? Phân loại theo cấu tạo của xích:
A. Xích con lăn.

B. Xích tải.

C. Xích răng.

D. Xích ống 
Câu 27: Chọn phát biểu chưa chính xác? Nguyên nhân của đứt xích:
A. Do mòn
B. Do quá tải 
C. Do các mối ghép giữa má xích với chốt bị hỏng.

D. Do mỏi.
Câu 28: Chọn phát biểu chưa chính xác? Hai bánh răng ăn khớp:
A. Đồng tốc khi tỷ số truyền u = 1.
B. Tăng tốc khi tỷ số truyền u < 1.
C. Giảm tốc khi tỷ số truyền u >1.
D. Cả B, C đều sai.
Câu 29: Chọn phát biểu chưa chính xác?  
A. Hai bánh răng ăn khớp ngoài quay cùng chiều
B. Hai bánh răng ăn khớp trong quay ngược chiều
C. Hai bánh răng ăn khớp trong quay cùng chiều
D. Cả A,B đều đúng.

Câu 30: Chọn phát biểu chưa chính xác? 

A. Đồng tốc khi số vòng quay n1 = n2 = 1.
B. Tăng tốc khi số vòng quay n1 < n2
C. Cả A,B đều sai
D. Cả A,B đều đúng.
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